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  QUẦN XÃ
A-  Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức:

· Nêu được khái niệm về quần xã sinh vật và lấy được ví dụ

· Nêu được các đặc trưng cơ bản của quần xã sinh vật: tính đa dạng về loài, sự phân bố của các loài trong không gian.
· Trình bày được các mối quan hệ hỗ trợ và đối kháng giữa các loài trong quần xã và lấy được ví dụ minh hoạ cho các mối quan hệ đó

2. Kĩ năng:

-     Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức

-     Vận dụng kiến thức về các đối tượng sinh vật trong quần xã để ứng dụng vào trong thực tiễn.
B. Nội dung bài học

I. Khái niệm về quần xã sinh vật.

1. Định nghĩa:

* VD: Quần xã sinh vật sống trong ao

* Định nghĩa: Quần xã sinh vật là tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một không gian và thời gian nhất định.

- Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất do vậy quần xã có cấu trúc tương đối ổn định.

II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã.

1. Đặc trưng về thành loài trong quần xã.

* Độ đa dạng của quần xã.

- Độ đa dạng của quần xã chỉ mức độ phong phú về số lượng các loài và số lượng cá thể của mỗi loài trong quần xã.

- Quần xã có độ đa dạng cao hay thấp phụ thuộc vào điều kiện môi trường sống của quần xã đó.

* Loài ưu thế và loài đặc trưng:

- Loài ưu thế là những loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã do có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh.

+ VD: Quần xã sinh vật ở cạn loài thực vật có hạt là loài ưu thế.

- Loài đặc trưng là loài chỉ có ở một quần xã nào đó, hoặc là loài có số lượng nhiều hơn hẳn các loài khác và có vai trò quan trọng trong quần xã.

+ VD: Cá cóc có ở rừng Tam Đảo, cây cọ ở phú thọ…

2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã:

a. Phân bố theo chiều thẳng đứng.

- VD: Sự phân tầng của quần xã sinh vật rừng nhiệt đới, hay của ao nuôi cá.

b. Phân bố theo chiều ngang:

- VD: Phân bố của sinh vật ở thềm lục địa từ đỉnh núi đến sườn núi. 

III. Quan hệ giữa các loài trong quần xã.

1. Các mối quan hệ sinh thái:

* Quan hệ hỗ trợ:

- Cộng sinh,hợp tác, hội sinh.

* Quan hệ đối kháng:

- Cạnh tranh, kí sinh, ức chế cảm nhiễm, sinh vật này ăn sinh vật khác.

2. Hiện tượng khống chế sinh học:

- Khống chế sinh học là hiện tượng số lượng cá thể của một loài bị khống chế ở mức độ nhất định, không tăng cao quá hoặc giảm quá thấp do tác động của các mối quan hệ hoặc hỗ trợ hoặc đối kháng giữa các loài trong quần xã.

C. CÂU HỎI BÀI TẬP

1. Thế nào là quần xã sinh vật? Cho ví dụ?
2. Phân tích sự đa dạng về loài, loài đặc trưng và loài ưu thế của quần xã sinh vật sa mạc và quần xã sinh vật rừng nhiệt đới Tam Đảo?
3. Sưu tầm các hình ảnh nói về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã?
